
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:       /SGDĐT-VP 

V/v đôn đốc thực hiện báo cáo theo Công 

văn số 1579/SGDĐT-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày        tháng      năm 2026 

Kính gửi: 

    - Các cơ sở giáo dục phổ thông; 

    - Các cơ sở giáo dục thường xuyên. 

Thực hiện Công văn số 1579/SGDĐT-VP ngày 18/3/2026 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch triển khai Học bạ 

số năm học 2025-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị khẩn trương 

thực hiện báo cáo theo yêu cầu. 

Đến thời điểm 13h00' ngày 27/3/2026, còn 130 đơn vị chưa gửi báo cáo theo 

quy định (có danh sách kèm theo). 

Đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thành việc nhập và gửi báo cáo tại 

đường link:👉 https://forms.gle/mbgT5Sux4RcLVmba8 

Thời hạn hoàn thành: trong ngày 27/3/2026. 

Việc gửi báo cáo phải sử dụng tài khoản thư điện tử công vụ 

(@haiphong.edu.vn); nội dung báo cáo bảo đảm đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản 

ánh kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo (ông Đào Thuận Duy, Văn phòng Sở, 

SĐT: 0904.189.269) để được hướng dẫn, hỗ trợ./. 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các phòng cơ quan Sở; 

- UBND cấp xã (để phối hợp); 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Uông Minh Long 

https://forms.gle/mbgT5Sux4RcLVmba8


DANH SÁCH ĐƠN VỊ CHƯA THỰC HIỆN BÁO CÁO 

STT Mã trường Tên trường Đơn vị quản lý 

1 302001 MN-TH Bạch Long Vĩ Đặc khu Bạch Long Vĩ 

2 31317507 TH-THCS Phù Long Đặc khu Cát Hải 

3 31317509 TH-THCS Văn Phong Đặc khu Cát Hải 

4 31317511 TH-THCS Xuân Đám Đặc khu Cát Hải 

5 31306410 TH Đặng Cương Phường An Dương 

6 31306420 TH Quốc Tuấn Phường An Dương 

7 31306506 THCS Bắc Sơn Phường An Dương 

8 31306518 THCS Nam Sơn Phường An Dương 

9 31306519 THCS Quốc Tuấn Phường An Dương 

10 31306415 TH Hồng Thái Phường An Hải 

11 31306502 THCS An Đồng Phường An Hải 

12 31306513 THCS Đồng Thái Phường An Hải 

13 31306514 THCS Hồng Thái Phường An Hải 

14 30292519 THCS Bạch Đằng Phường Bắc An Phụ 

15 30290501 THCS Phả Lại Phường Chí Linh 

16 30290505 THCS Chí Minh Phường Chu Văn An 

17 30290504 THCS Văn An Phường Chu Văn An 

18 30290510 TH-THCS Thái Học Phường Chu Văn An 

19 31308403 TH Ngọc Xuyên Phường Đồ Sơn 

20 31308502 THCS Ngọc Hải Phường Đồ Sơn 

21 31308504 THCS Vạn Sơn Phường Đồ Sơn 

22 31304507 THCS Lý Tự Trọng Phường Gia Viên 

23 31312501 THCS Tràng Cát Phường Hải An 

24 30288414 TH Trần Quốc Toản Phường Hải Dương 

25 31303403 TH Bạch Đằng Phường Hồng Bàng 

26 31303502 THCS Hùng Vương Phường Hồng Bàng 

27 31309403 TH Đa Phúc Phường Hưng Đạo 

28 31309505 THCS Hưng Đạo Phường Hưng Đạo 

29 31307401 TH Đồng Hoà Phường Kiến An 

30 31307412 TH Nguyễn Du Phường Kiến An 

31 31307409 TH Quán Trữ Phường Kiến An 

32 31307506 THCS Trần Hưng Đạo Phường Kiến An 

33 30292402 TH Hiệp An Phường Kinh Môn 

34 30292401 TH Long Xuyên Phường Kinh Môn 

35 30292502 THCS Hiệp An Phường Kinh Môn 

36 31311413 TH Hợp Thành Phường Lê Ích Mộc 

37 31311423 TH Mỹ Đồng Phường Lê Ích Mộc 

38 31311431 TH Quảng Thanh Phường Lê Ích Mộc 

39 3028802001 TH Amanaki Phường Lê Thanh Nghị 

40 30288506 THCS Bình Minh Phường Lê Thanh Nghị 

41 30288502 THCS Võ Thị Sáu Phường Lê Thanh Nghị 

42 30292405 TH Hiến Thành Phường Nguyễn Đại Năng 

43 30292506 THCS Minh Hòa Phường Nguyễn Đại Năng 

44 30292426 TH Duy Tân Phường Nhị Chiểu 
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STT Mã trường Tên trường Đơn vị quản lý 

45 30292422 TH Minh Tân Phường Nhị Chiểu 

46 30292424 TH Phú Thứ Phường Nhị Chiểu 

47 30292524 THCS Tân Dân Phường Nhị Chiểu 

48 30292416 TH An Sinh Phường Phạm Sư Mạnh 

49 30292514 THCS Hiệp Sơn Phường Phạm Sư Mạnh 

50 31307407 TH Ngọc Sơn Phường Phù Liễn 

51 30297412 TH Liên Hồng Phường Thạch Khôi 

52 30288412 TH Bình Hàn Phường Thành Đông 

53 31311510 THCS Hoa Động Phường Thủy Nguyên 

54 31311525 THCS Lê Ích Mộc Phường Thủy Nguyên 

55 30292512 THCS Thượng Quận Phường Trần Liễu 

56 30295414 TH Lai Cách Phường Việt Hòa 

57 30288403 TH Việt Hòa Phường Việt Hòa 

58 30293513 THCS Ngũ Phúc Xã An Thành 

59 31313505 THCS Bát Trang Xã An Trường 

60 30296408 TH Hồng Khê Xã Bình Giang 

61 30296411 TH Long Xuyên Xã Bình Giang 

62 30295501 THCS Cẩm Hưng Xã Cẩm Giàng 

63 31315406 TH Đông Hưng Xã Chấn Hưng 

64 31315415 TH Tây Hưng Xã Chấn Hưng 

65 31315502 THCS Chấn Hưng Xã Chấn Hưng 

66 30296505 THCS Thúc Kháng Xã Đường An 

67 30294503 THCS Liên Mạc Xã Hà Nam 

68 30294520 THCS Tân An Xã Hà Tây 

69 30294524 THCS Thanh Hải Xã Hà Tây 

70 30300512 THCS Đoàn Kết Xã Hải Hưng 

71 30300513 THCS Tân Trào Xã Hải Hưng 

72 30299416 TH Hưng Thái Xã Hồng Châu 

73 30299417 TH Văn Giang Xã Hồng Châu 

74 30299518 THCS Văn Hội Xã Hồng Châu 

75 30296418 TH Hùng Thắng Xã Kẻ Sặt 

76 31314405 TH Đại Hợp Xã Kiến Hải 

77 31314512 THCS Hữu Bằng Xã Kiến Thụy 

78 30293421 TH Đồng Cẩm Xã Kim Thành 

79 30293517 THCS Bình Dân Xã Kim Thành 

80 30293521 THCS Đại Đức Xã Kim Thành 

81 30293518 THCS Liên Hòa Xã Kim Thành 

82 30293522 THCS Tam Kỳ Xã Kim Thành 

83 30298418 TH Phượng Kỳ Xã Lạc Phượng 

84 30293504 THCS Cổ Dũng Xã Lai Khê 

85 30300405 TH Chi Lăng Bắc Xã Nam Thanh Miện 

86 30300404 TH Chi Lăng Nam Xã Nam Thanh Miện 

87 30300504 THCS Chi Lăng Nam Xã Nam Thanh Miện 

88 30300503 THCS Thanh Giang Xã Nam Thanh Miện 
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STT Mã trường Tên trường Đơn vị quản lý 

89 30299401 TH Ninh Giang Xã Ninh Giang 

90 30299529 THCS Thành Nhân Xã Ninh Giang 

91 31316409 TH Hòa Bình Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm 

92 31316423 TH Trấn Dương Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm 

93 31316509 THCS Hòa Bình-Trấn Dương Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm 

94 31316513 THCS Lý Học - Liên Am - Cao Minh Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm 

95 30298409 TH Hà Kỳ Xã Nguyên Giáp 

96 30300416 TH Đoàn Tùng Xã Nguyễn Lương Bằng 

97 30300418 TH Phạm Kha Xã Nguyễn Lương Bằng 

98 30300417 TH Thanh Tùng Xã Nguyễn Lương Bằng 

99 30300518 THCS Phạm Kha Xã Nguyễn Lương Bằng 

100 30293507 THCS Kim Xuyên Xã Phú Thái 

101 31315404 TH Đại Thắng Xã Quyết Thắng 

102 31315414 TH Quyết Tiến Xã Tiên Lãng 

103 31315517 THCS Tiên Thanh Xã Tiên Lãng 

104 30295412 TH Đức Chính Xã Tuệ Tĩnh 

105 30294526 THCS Chu Văn An Xã Thanh Hà 

106 30297414 TH Phạm Trấn Xã Trường Tân 

107 31311417 TH Lại Xuân Xã Việt Khê 

108 31316515 THCS Tam Cường Xã Vĩnh Am 

109 31316414 TH Nhân Hòa Xã Vĩnh Bảo 

110 31316416 TH Tam Đa Xã Vĩnh Bảo 

111 31316531 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Xã Vĩnh Bảo 

112 31316510 THCS Đồng Minh Xã Vĩnh Hải 

113 31316508 THCS Hiệp Hòa-Hùng Tiến Xã Vĩnh Hòa 

114 30299425 TH Ninh Hòa Xã Vĩnh Lại 

115 30299405 TH Ninh Thành Xã Vĩnh Lại 

116 30299428 TH Quyết Thắng Xã Vĩnh Lại 

117 30299427 TH Ứng Hoè Xã Vĩnh Lại 

118 30000800 Cao đẳng cơ giới xây dựng Trực thuộc Sở 

119 31000901 TT GDTX Hải Phòng Trực thuộc Sở 

120 3000004005 THCS-THPT Marie Curie II Trực thuộc Sở 

121 31000810 THPT An Hải Trực thuộc Sở 

122 30000743 THPT Bến Tắm Trực thuộc Sở 

123 30000734 THPT Đường An Trực thuộc Sở 

124 31000709 THPT Hùng Thắng Trực thuộc Sở 

125 31000827 THPT Hùng Vương Trực thuộc Sở 

126 31000710 THPT Kiến An Trực thuộc Sở 

127 30000711 THPT Nam Sách Trực thuộc Sở 

128 30000717 THPT Nhị Chiểu Trực thuộc Sở 

129 30000736 THPT Thanh Miện II Trực thuộc Sở 

130 3100003001 TH-THCS-THPT Quốc tế Singapore Trực thuộc Sở 

 


		2026-03-26T23:51:21-0700
	Việt Nam
	Uông Minh Long <uongminhlong@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-03-27T13:54:27+0700
	Việt Nam
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO <sogddt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-03-27T13:54:28+0700
	Việt Nam
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO <sogddt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-03-27T13:54:28+0700
	Việt Nam
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO <sogddt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-03-27T13:54:28+0700
	Việt Nam
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO <sogddt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




